
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng    năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ 

Y tế Quy định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ 

hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thu hồi và hủy 19 chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và 01 

Quyết định bổ sung phạm vi chuyên môn (đính kèm danh sách). 

 Điều 2. Các cá nhân có tên ở Điều 1 không được sử dụng Chứng chỉ hành 

nghề Quyết định bổ sung phạm vi chuyên môn dưới bất kỳ hình thức nào. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chánh Thanh tra Sở Y tế và các cá 

nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Các P. Giám đốc Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT;  

- Bộ phận TN&TKQ; 

- Website SYT; 

- PYT huyện, thị, thành phố;  

- Lưu: VT, NV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh An 



UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

 THU HỒI, HỦY CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  
(Đính kèm Quyết định số:           /QĐ-SYT ngày       /11/2023 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 
 

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD Địa chỉ 

Số CCHN/  

Số QĐ bổ 

sung PVCM 

Cấp ngày 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi HĐCM  

đã cấp 

Nội dung 

thu hồi 

Chi tiết 

thông tin 

thay đổi 

CCHN 

1 Lê Quốc Tuấn 01/02/1970 

046070000345 

cấp ngày 

10/5/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

455 Hùng Vương, 

thị trấn Ngãi Giao, 

huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

000124/BRVT-

CCHN  
23/5/2012 BS CKI Da liễu 

KB, CB  

CK Nội 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Da Liễu 

2 Lê Quốc Tuấn 01/02/1970 

046070000345 

cấp ngày 

10/5/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

455 Hùng Vương, 

thị trấn Ngãi Giao, 

huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

303/QĐ-SYT 06/7/2015 BS, CKI Da liễu 

PVCM bổ sung: Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Da Liễu 

Hủy bỏ 

quyết định 
- 

3 Đoàn Thị Thảo 02/11/1991 

037191005679 

cấp ngày 

05/4/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

552 CMT8, 

phường Phước 

Trung, thành phố 

Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

002312/BRVT-

CCHN 
08/7/2014 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

Thực hiện theo quy 

định hiện hành của 

BYT-BNV ban hành 

tiêu chuẩn, chức trách 

nhiệm vụ các ngạch 

viên chức Điều dưỡng 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện 

chức trách 

nhiệm của 

Điều dưỡng 

(Cao đẳng) 

4 
Nguyễn Thị Lệ 

Hoa 
20/11/1996 

054196008102 

cấp ngày 

04/8/2022  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

45 Nguyễn Hữu 

Cảnh,  phường 

Thắng Nhất, thành 

phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

005003/BRVT-

CCHN  
07/7/2020 

Cử nhân  

Xét nghiệm  

Y học 

Thực hiện theo quy 

định tại TT số 

26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bô Nội vụ 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm 



 

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD Địa chỉ 

Số CCHN/  

Số QĐ bổ 

sung PVCM 

Cấp ngày 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi HĐCM  

đã cấp 

Nội dung 

thu hồi 

Chi tiết 

thông tin 

thay đổi 

CCHN 

QLHCVTTXH Tàu quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y xét 

nghiệm 

(Cử nhân) 

5 
Huỳnh Thị 

Bích Trâm 
31/5/1984 

077184007420 

cấp ngày 

02/7/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

10/2B ấp An 

Thạnh, xã An 

Ngãi. huyện Long 

Điền, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

002422/BRVT-

CCHN  
07/8/2014 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

Thực hiện theo quy 

định hiện hành của Bộ 

Y tế - Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn, chức 

trách nhiệm vụ các 

ngạch viên chức Điều 

dưỡng 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện 

theo quy định 

tại TT số 

26/2015/TTL

T-BYT ngày 

07/10/2015 

của Bộ Y tế 

và Bô Nội vụ 

quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

6 
Trương Thị 

Như Phước 
05/4/1988 

075188000782 

cấp ngày 

10/4/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

tổ 12, ấp Lò Vôi, 

xã Phước Hưng. 

huyện Long Điền, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

002209/BRVT-

CCHN  
10/6/2014 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

Thực hiện theo quy 

định hiện hành của Bộ 

Y tế - Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn, chức 

trách nhiệm vụ các 

ngạch viên chức Điều 

dưỡng 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện 

theo quy định 

tại TT số 

26/2015/TTL

T-BYT ngày 

07/10/2015 

của Bộ Y tế 

và Bô Nội vụ 

quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

Điều dưỡng 



 

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD Địa chỉ 

Số CCHN/  

Số QĐ bổ 

sung PVCM 

Cấp ngày 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi HĐCM  

đã cấp 

Nội dung 

thu hồi 

Chi tiết 

thông tin 

thay đổi 

CCHN 

7 Trần Thị Hoa 13/9/1990 

036190001409 

cấp ngày 

02/7/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

372 Nguyễn An 

Ninh, phường 8, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

005089/BRVT-

CCHN 
11/12/2020 Y sĩ 

Thực hiện chức trách 

nhiệm của Điều dưỡng 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện 

chức trách 

nhiệm của Y 

sĩ 

8 
Nguyễn Thị 

Thanh Bình 
04/02/1984 

040184005596 

cấp ngày 

19/4/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

L21 Khu Đại An, 

phường 9,  thành 

phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

002741/BRVT-

CCHN 
18/11/2014 Y sĩ 

Thực hiện chức trách 

nhiệm của viên chức hộ 

sinh 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện 

chức trách 

nhiệm của Y 

sĩ 

9 
Nguyễn Lương 

Thục Hiền 
20/8/1990 

077180006684 

cấp ngày 

10/5/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

A7-5/8 Trung Tâm 

đô thị Chí Linh, 

phường Nguyễn 

An Ninh  thành 

phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

002885/BRVT-

CCHN 
29/01/2015 Y sĩ 

Thực hiện chức trách 

nhiệm của viên chức hộ 

sinh 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện 

chức trách 

nhiệm của Y 

sĩ 

10 
Hoàng Thị 

Phúc 
23/7/1979 

019179000701 

cấp ngày 

02/7/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

tổ 2, khu phố 7, 

phường Phước 

Hưng,  thành phố 

Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

001505/BRVT-

CCHN 
23/9/2013 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

(Chuyên ngành 

Hộ sinh) 

Thực hiện chức trách 

nhiệm của viên chức hộ 

sinh 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện 

chức trách 

nhiệm của 

Điều dưỡng 

(CN Hộ sinh) 

11 
Trương Thị 

Kim Hằng 
24/7/1990 

077190001428 

cấp ngày 

12/11/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Khu phố Phước 

Trung, thị trấn Đất 

Đỏ, huyện Đất Đỏ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

001394/BRVT-

CCHN 
30/8/2013 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

(Chuyên ngành 

Hộ sinh) 

Thực hiện chức trách 

nhiệm của viên chức nữ 

hộ sinh 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện 

chức trách 

nhiệm của 

Điều dưỡng 

(CN Hộ sinh) 



 

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD Địa chỉ 

Số CCHN/  

Số QĐ bổ 

sung PVCM 

Cấp ngày 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi HĐCM  

đã cấp 

Nội dung 

thu hồi 

Chi tiết 

thông tin 

thay đổi 

CCHN 

12 Võ Thị Mai 04/12/198 

060186008158 

cấp ngày 

06/7/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

104/26/1 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, 

phường Thắng 

Tam, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

002034/BRVT-

CCHN 
23/6/2014 Y sĩ 

Thực hiện chức trách 

nhiệm của viên chức hộ 

sinh 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện 

chức trách 

nhiệm của Y 

sĩ 

13 
Dương Thị 

Ngọc Hương 
08/3/1986 

077186000184 

cấp ngày 

10/5/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Quãng Thành 1, 

xã Nghĩa Thành, 

huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

001493/BRVT-

CCHN 
30/8/2013 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

(Chuyên ngành 

Hộ sinh) 

Thực hiện chức trách 

nhiệm của viên chức nữ 

hộ sinh 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện 

chức trách 

nhiệm của 

Điều dưỡng 

(CN Hộ sinh) 

14 
Phạm Thị Mai 

Loan 
27/7/1987 

077187000343 

cấp ngày 

10/5/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

khu phố Vinh 

Thanh, thị trấn 

Ngãi Giao, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

001381/BRVT-

CCHN 
30/8/2013 

Cử nhân  

Điều dưỡng 

(Chuyên ngành 

Hộ sinh) 

Thực hiện chức trách 

nhiệm của viên chức nữ 

hộ sinh 

Thay đổi 

văn bằng 

chuyên 

môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Thực hiện 

chức trách 

nhiệm của 

Điều dưỡng 

(CN Hộ sinh) 

15 
Nguyễn Thị 

Nguyệt 
25/6/1989 

030189009136 

cấp ngày 

28/6/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Khu dân cư số 7, 

huyện Côn Đảo,  

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

002329/BRVT-

CCHN 
25/6/2014 CN Điều dưỡng 

Thực hiện chức trách 

nhiệm của Điều dưỡng 

Cập nhật 

thông tin 

CCHN  

 

16 
Võ Thị Kim 

Hương 
20/10/1987 

049187010499 

cấp ngày 

27/8/2022  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Khu dân cư số 7, 

huyện Côn Đảo,  

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

004908/BRVT-

CCHN 
11/11/2019 CN Điều dưỡng 

Thực hiện chức trách 

nhiệm của Điều dưỡng 

Cập nhật 

thông tin 

CCHN 

 



 

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD Địa chỉ 

Số CCHN/  

Số QĐ bổ 

sung PVCM 

Cấp ngày 
Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi HĐCM  

đã cấp 

Nội dung 

thu hồi 

Chi tiết 

thông tin 

thay đổi 

CCHN 

17 Phạm Thị Huệ 16/8/1987 

038187018811 

cấp ngày 

15/4/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Khu dân cư số 7, 

huyện Côn Đảo,  

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

004177/BRVT-

CCHN 
19/01/2017 CN Điều dưỡng 

Thực hiện chức trách 

nhiệm của Điều dưỡng 

Cập nhật 

thông tin 

CCHN 

 

18 
Nguyễn Thị 

Hòa 
26/9/1977 

030177005530 

cấp ngày 

28/6/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Khu dân cư số 3, 

huyện Côn Đảo,  

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

000958/BRVT-

CCHN 
24/01/2013 CN Điều dưỡng 

Thực hiện chức trách 

nhiệm của Điều dưỡng 

Cập nhật 

thông tin 

CCHN 

 

19 
Ông Thị Ngọc 

Ánh 
03/6/1988 

030177005530 

cấp ngày 

13/4/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Khu dân cư số 9, 

huyện Côn Đảo,  

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

003217/BRVT-

CCHN 
13/7/2015 CN Điều dưỡng 

Thực hiện chức trách 

nhiệm của Điều dưỡng 

Cập nhật 

thông tin 

CCHN 

 

20 
Đoàn Thị 

Hương Thơm 
16/5/1984 

034184006190 

cấp ngày 

27/4/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Khu dân cư số 7, 

huyện Côn Đảo,  

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

002332/BRVT-

CCHN 
25/6/2014 CN Điều dưỡng 

Thực hiện chức trách 

nhiệm của Điều dưỡng 

Cập nhật 

thông tin 

CCHN 
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